 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                            ĐỀ KIỂM TRA HKII
     Tổ: Sinh - KTNN                                                 MÔN: SINH HỌC LỚP 12
                                                                                    THỜI GIAN: 45 PHÚT                                                                                                                                                              
 I. PHÂN BẮT BUỘC( 7,5 điểm)

Câu 1: Một loài thực vật được hình thành do dị đa bội từ loài bố có 2n = 8, loài mẹ có 2n = 16. Bộ NST của loài thực vật đó là:

A. 24                      B. 36                                C. 48                        D. 72 
Câu 2: Khái niệm loài sinh học được sử dụng đối với loài có hình thức sinh sản

A. Chỉ sinh sản theo kiểu vô tính
B. Các loài vi khuẩn

C. Sinh sản hữu tính kiểu giao phối
D. Sinh sản hữu tính kiểu tự thụ phấn chặt chẽ

Câu 3: Hiện tượng bất thụ ở cơ thể lai xa xảy ra là do?

A. Sự khác biệt trong chu kỳ sinh sản ở TV và bộ máy sinh dục không tương ứng ở ĐV

B. Sự không phù hợp giữa cấu trúc và chiều dài ống phấn của loài TV này với cấu trúc và chiều dài vòi nhụy của loài TV kia và ngược lại

C. Ở TV, hạt phấn của loài không nảy mầm được trên vòi nhụy của loài kia; còn ở ĐV, tinh trùng của loài này bị chết trong đường sinh dục của loài kia

D. Bộ NST của 2 loài khác xa nhau gây trở ngại cho quá trình giảm phân và phát sinh giao tử

Câu 4: Hình thành loài mới bằng con đường địa lý( khác khu) là phương thức thường gặp ở?


A. Thực vật và ĐV  B. Chỉ có ở TV bậc cao  C.Các loài ĐV có khả năng phát tán mạnh   D. Vi khuẩn và tảo lam

Câu 5: Hình thành loài bằng con đường địa lí ,thì điều kiện địa lí khác nhau có vai trò là nhân tố                                                


A. cung cấp nguyên liệu cho CLTN
                          B. gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật             


C.Tăng cường khả năng phân hóa thành phần kiểu gen của quần thể gốc
D. chọn lọc những kiểu gen thích nghi.     .Câu 6: Tại sao ĐBG thường có hại cho SV nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa?

          I. Tần số ĐBG trong tự nhiên là không đáng kể nên tần số alen ĐB có hại là rất thấp

           II. Gen ĐB có thể có hại trong môi trường này nhưng có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác

           III. Gen ĐB có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng có thể vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác

          IV. ĐBG thường có hại nhưng nó thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không gây hại

           A. I và III                   B. I và II                          C. II và III                            D. III và IV                       
Câu 7: Trong lịch sử tiến hóa của sinh giới, những sinh vật ra đời sau mang nhiều đặc điểm hợp lý hơn những sinh vật xuất hiện trước đó là do?
A. Khi hoàn cảnh sống thay đổi, đặc điểm thích nghi đã đạt được có thể mất giá trị

B. Đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng tác động

C. Chọn lọc tự nhiên đã đào thải những dạng kém thích nghi

D. Mỗi đặc điểm thích nghi là sản phẩm của CLTN trong một hoàn cảnh nhất định

Câu 8: Vai trò chủ yếu của CLTN trong tiến hóa nhỏ là?

A. Quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần KG của quần thể

B. Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất

C. Tạo ra nhiều loài mới từ 1 nguồn gốc chung
         D. Hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật

Câu 9: Theo quan niệm hiện đại, thực chất tác động của CLTN là phân hóa khả năng?


A. Sống sót giữa các cá thể trong loài
             B. Thích nghi của các cá thể trong loài


C. Sinh sản giữa các cá thể trong loài

D. Sống sót và  Sinh sản của các KG khác nhau trong quần thể

Câu 10: Theo Đăcuyn, quá trình nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật?
A. Tác động của sự thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật trong 1 thời gian dài

B. Tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên cơ thể sinh vật trong quá trình phát triển cá thể

C. Sự củng cố ngẫu nhiên các biến dị có lợi, không liên quan tới CLTN

D. CLTN tác động thông qua 2 đặc tính di truyền và biến dị của sinh vật

Câu 11: Theo Lamac, nguyên nhân chính dẫn đến sự tiến hóa của sinh giới là do?

A. Sinh vật có khả năng nâng cao dần trình độ tổ chức từ đơn giản đến phức tạp

B. Củng cố ngẫu nhiên các biến đổi phát sinh trong quá trình phát triển cá thể

C. Điều kiện ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi làm cho loài biến đổi dần và liên tục

D. Sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của CLTN

Câu 12: Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình hình thành loài mới?




A. Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý và sinh thái luôn diễn ra độc lập


B. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể khác loài dẫn đến hình thành loài mới



C. Các cá thể đa bội được cách li sinh thái với các cá thể cùng loài dẫn đến hình thành loài mới



D. QT hình thành loài bằng con đường địa lý và sinh thái rất khó tách biệt nhau vì khi loài mở rộng khu phân bố địa lý thì nó đồng thời cũng gặp những điều kiện sinh thái khác nhau

Câu 13 : Điều nào sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa ?

A. Là con đường hình thành loài diễn ra từ từ trong thời gian dài
   B. Là con đường hình thành loài thường gặp ở ĐV

C. Sự đa bội hóa giúp tế bào sinh dục ở cơ thể lai xa giảm phân bình thường và cơ thể lai xa sẽ có khả năng sinh sản hữu tính

D. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài phổ biến trong tự nhiên

Câu 14: Theo quan điểm di truyền học hiện đại, đối tượng chủ yếu của CLTN là ?

A. Cá thể
B. Cá thể, quần thể
                   C. Cấp dưới quần thể
            D. Cấp trên quần thể

Câu 15: Đối với VK thì tiêu chuẩn  đầu tiên để phân biệt 2 loài thân thuộc là ?



          A. Địa lý, sinh thái

        B. Hình thái
 C. Sinh lý, sinh hóa

D. Di truyền

Câu 16: Hoạt động nào sau đây không gây ra biến đổi tần số tương đối của các alen trong quần thể?

A. Giao phối không ngẫu nhiên            B. Di nhập gen      C. Chọn lọc tự nhiên                  D. Di cư của động vật

          Câu17: Phát biểu nào dưới đây là không đúng:


  A. Toàn bộ sinh giới đa dạng và phong phú ngày nay có cùng một nguồn gốc chung


  B. Dạng sinh vật nguyên thuỷ nào còn sống sót cho đến ngày nay ít biến đổi được xem là hoá thạch sống.


  C. Sự hình thành loài mới là cơ sở của quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài.


  D. Theo con đường phân li tính trạng, qua thời gian rất dài một loài gốc phân hoá thành những chi khác nhau rồi thành những loài khác nhau.

Câu18:  Những loài có kiểu tăng trưởng gần với hàm mũ( hình chữ J) là:

A. vi sinh vật, động vật nguyên sinh, động thực vật phù du, côn trùng, cây nhiều năm.

B. vi sinh vật, động vật nguyên sinh, động thực vật phù du, côn trùng, cây một năm.

C. vi sinh vật, động vật nguyên sinh, động thực vật phù du, giun, cây một năm.

D. vi sinh vật, động vật nguyên sinh, động thực vật phù du, côn trùng, cây hạt trần.

Câu19:  Trong tháp tuổi của quần thể ổn định có:
A. nhóm tuổi trước sinh sản lớn hơn các nhóm tuổi còn lại

B. nhóm tuổi trước sinh sản bằng nhóm tuổi sinh sản và lớn hơn nhóm tuổi sau sinh sản.

C. nhóm tuổi trước sinh sản chỉ lớn hơn nhóm tuổi sau sinh sản.     D. nhóm tuổi trước sinh sản bé hơn các nhóm tuổi còn lại.

Câu20:  Trật tự nào sau đây của chuỗi thúc ăn là không đúng?

A. Cây xanh ( Chuột ( Mèo ( Diều hâu
B. Cây xanh ( Chuột ( Cú ( Diều hâu

C. Cây xanh ( Chuột ( Rắn ( Diều hâu
D. Cây xanh ( Rắn ( Chim ( Diều hâu

Câu21:  Loại tháp sinh thái hay biến dạng là:

A. tháp năng lượng
B. tháp năng lượng và tháp số lượng

C. tháp năng lượng và tháp sinh khối
D. tháp sinh khối và tháp số lượng.

Câu22: Điều nào không đúng về mối quan hệ đối kháng trong quần thể?

A. diễn ra sự ăn thịt đồng loại                                                    B. diễn ra sự kí sinh cùng loài

C. diễn ra phổ biến trong loài                                                     D. diễn ra sự cạnh tranh cùng loài.

Câu23: Ý nghĩa sinh thái của phân bố theo nhóm là:

A. làm giảm cạnh tranh của các cá thể trong quần thể      B. các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của MT

     C. làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
  D. SV tận dụng được nguốn sống tiềm tàng trong MT                   
Câu24: Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là:

A. sự cạnh tranh trong loài thuộc nhóm ưu thế.
B. sự canh tranh trong loài chủ chốt.

C. sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế.
D. sự cạnh tranh giữa các nhóm loài trong quần xã.
II. PHẦN TỰ CHỌN : 2,5 điểm ( học sinh chọn 1 trong 2 phần )

   PHẦN1:

Câu 25: Đacuyn chưa thành công khi giải thích                                                                                                              
             A. nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị
  B. nguồn gốc thống nhất của các loài sinh vật
C. nguồn gốc của các giống vật nuôi và cây trồng            D. sự hình thành các đặc điểm thich nghi của sinh vật

Câu 26: Ở Nga khi sử dụng DDT để diệt ruồi  lần đầu tiên vào năm 1950 có  90% số ruồi bị diệt, vào năm 1953 chỉ có 5% - 10% diệt. Gen kháng thuốc ở quần thể ruồi xuất hiện:
   A. Ngay khi có tác động của thuốc        B. Trước khi có tác động của thuốc    C. Sau khi có tác động của thuốc
   D. Không có sự xuất hiện của đột biến gen, sâu bọ có được khả năng chống chịu do nó có khả năng luyện tập
Câu 27: Khi xét 1 lôcut gen có 2 alen (A,a), biết rằng 60% alen trong vốn gen của 1 quần thể là A. Nếu quần thể trải qua 5 thế hệ không có đột biến, CLTN, di nhập gen thì tần số ale a sẽ như thế nào?

        A. 0,4                     B. 0,5                              C. 0,6                                D. 0,3

Câu28: Hiện tượng chim có sải cánh trung bình sống sót trong bão tố tốt hơn các cá thể có sải cánh dài( hoặc ngắn) là kết quả của:

         A. Chọn lọc vận động                    B. Chọn lọc phân hóa             C. Chọn lọc ổn định          D. Chọn lọc tự nhiên

Câu 29: Điều nào không đúng về sự liên quan giữa ổ sinh thái và sự cạnh tranh giữa các loài như thế nào?

A. Những loài có ổ sinh thái giao nhau càng lớn thì cạnh tranh với nhau càng mạnh.

B. Những loài có ổ sinh thái giao nhau càng ít thì sự cạnh tranh với nhau càng yếu.

C. Những loài có ổ sinh thái không giao nhau thì không cạnh tranh với nhau.

D. Những loài có ổ sinh thái không giao nhau càng lớn thì cạnh tranh với nhau càng yếu.

Câu 30: Công thức tổng nhiệt hữu hiệu ngày là:

A. T = (k-x)n.
B. T = (n-k)x.
C. T = (x-n)k.
D. T = (x-k)n.

Câu31: Điều nào không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự biến đổi số lượng của quần thể?

 A. Mức cạnh tranh                B. Mức sinh sản.               C. Mức nhập cư và xuất cư.                   D. Mức tử vong.
Câu 32: Chu trình sinh địa hóa là:

A. sự trao đổi không ngừng của các chất hóa học giữa môi trường và quần thể sinh vật.

B. sự trao đổi không ngừng của các chất hữu cơ giữa môi trường và quần xã sinh vật.

C. sự trao đổi không ngừng của các chất hóa học giữa môi trường và hệ sinh thái.

D. sự trao đổi không ngừng của các chất hóa học giữa môi trường và quần xã sinh vật.
          PHẦN2:
         Câu 33: Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?

A. Không có sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới 

B. Cách li địa li có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp 

C. Cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản 

D. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phân hóa thành phần kiểu gen của các 

Câu 34: Học thuyết tế bào đã gởi ra ý tưởng gì về nguồn gốc của sinh giới?

     A. Mọi SV đều có cấu tạo từ tế bào                    B. TB là đơn vị cấu trúc và đơn vị chức năng của cơ thể SV

     C. Nguồn gốc thống nhất của sinh giới : Mọi SV đều có cùng nguồn gốc       D. TB nhân thực tiến hóa hơn TB nhân sơ

Câu 35: Quá trình hình thành quần thể thích nghi xẩy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào?

A. Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài         B. Tốc độ sinh sản của loài   

    C.Áp lực của CLTN  ,tốc độ sinh sản của loài    

    D.Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài, áp lực của CLTN  ,tốc độ sinh sản của loài   

Câu 36: Hai loài sinh vật sống ở 2 khu vực địa lí khác xa nhau( 2 châu lục khác nhau) có nhiều đặc điểm giống hệt nhau. Cách giải thích nào dưới đây về sự giống nhau giữa 2 loài là hợp lí hơn nhất?

A. Hai châu lục này trong quá khứ đã có lúc gắn liền với nhau

B. ĐK  môi trường  ở 2 khu vực giống nhau nên phát sinh ĐB giống nhau

C. ĐK  môi trường  ở 2 khu vực giống nhau nên CLTN chọn lọc các đặc điểm thích nghi giống nhau 

D. Cả B và C
Câu 37: Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?

A. Cá chép và cá vàng trong bể cá cảnh       B. Cây cỏ ven bờ hồ      C. cây trong vườn       D. đàn cá rô trong ao.

Câu 38:Diễn thế thứ sinh (hay thứ cấp) xảy ra:

A. trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay đã bị huỷ diệt chưa hoàn toàn.

B. trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay đã bị huỷ diệt hoàn toàn.

C. trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, sau đó lần lược được thay thế các quần xã khác.

D. trên môi trường tồn tại một quần xã tiên phong, nhưng nay đã bị huỷ diệt hoàn toàn.
Câu 39: Quan hệ giữa 2 loài sinh vật, trong đó một loài có lợi, còn một loài không có lợi cũng không có hại là mối quan hệ nào?

A. quan hệ cộng sinh.                  B. quan hệ hội sinh.              C. Quan hệ kìm hãm.          D. quan hệ hợp tác
Câu 40:  Điều nào không phải là nguyên nhân của sự thất thoát năng lượng lớn khi qua các bậc dinh dưỡng?

A. Do một phần năng mất đi qua hô hấp và tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng.

B. do một phần NL được động vật sử dụng, nhưng không được đồng hoá mà thải ra MT dưới dạng các chất bài tiết.

    C. do một phần năng lượng mất đi do qua sự huỷ diệt sinh vật một cách ngẫu nhiên.

D. do một phần năng lượng của sinh vật làm thức ăn không sử dụng được (rễ, lá rơi rụng, xương, da,lông)
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